


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH 

HỌC TẬP HỌC KỲ 1(2019-2020)

Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh
Mức học 

bổng
Ghi chú

1 1700721 Nguyễn Ngọc Trường An 04/12/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

2 1900432 Huỳnh Lưu Mỹ An 06/03/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

3 1600117 Lương Kiến An 04/03/1996 Giỏi Chưa cung cấp số TK

4 1600086 Võ Chí Bảo 20/04/1998 Xuất sắc Chưa cung cấp số TK

5 1800602 Đặng Hoài Bảo 15/01/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

6 1600240 Nguyễn Thái Bình 22/06/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

7 1700132 Võ Thị Ngọc Cẩm 16/2/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

8 1700059 Lê Thị Huyền Chân 07/10/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

9 1700042 Phạm Thị Hồng Châu 19/5/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

10 1700592 Huỳnh Thị Kim Chi 16/05/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

11 1600518 Đặng Duy Chinh 26/08/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

12 1700052 Lê Tú Công 23/6/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

13 1900043 Lê Vương Quốc Đại 26/04/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

14 1600333 Trần Hoàng Đang 28/04/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

15 1900801 Võ Thị Tâm Đang 27/06/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

16 1900268 Nguyễn Trần Long Nhựt Đăng 18/09/2001 Giỏi Chưa cung cấp số TK

17 1600301 Phan Ngọc Thảo Đăng 10/11/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

18 1700624 Lê Ngọc Đào 01/03/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

19 1600165 Lê Ngọc Diễm 09/02/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

20 1700646 Lâm Thị Thúy Diễm 23/02/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

21 1700121 Nguyễn Thanh Điền 01/10/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

22 1700220 Đặng Thị Hồng Diệu 7-7-1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

23 1800281 Ngô Thị Cẩm Đoan 26/07/2000 Giỏi Chưa cung cấp số TK

24 1600239 Đỗ Ngọc Đoan 09/04/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

25 1700735 Võ Thị Hồng Đoan 27/12/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

26 1800794 Tạ Minh Duy 16/05/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

27 1700747 Lương Khánh Duy 06/08/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

28 1900813 Trần Thị Thu Hà 08/08/2001 Giỏi Chưa cung cấp số TK

29 1700416 Lại Chí Hải 01/07/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

30 1700130 Văn Gia Hân 26-10-1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

31 1700688 Bùi Tấn Hào 19/05/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

32 1700492 Huỳnh Văn Hảo 20/07/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

33 1600221 Lê Minh Hậu 13/12/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

34 1900784 Đặng Phước Hậu 31/08/2001 Khá Chưa cung cấp số TK
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35 1700230 Lê Phúc Hậu 14/5/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

36 1700329 Trịnh Thị Thúy Hiền 28/11/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

37 1700626 Trần Minh Hiền 15/05/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

38 1700468 Đặng Trung Hiếu 12/08/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

39 1700415 Lê Võ Trung Hiếu 26/03/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

40 1600166 Lê Đon Hồ 07/08/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

41 1700683 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 27/08/1997 Giỏi Chưa cung cấp số TK

42 1600148 Lương Hồng Hưng 30/10/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

43 1700015 Nguyễn Định Hướng 14/04/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

44 1800221 Phạm Thanh Huy 25/05/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

45 1800743 Cao Minh Khang 15/03/2000 Giỏi Chưa cung cấp số TK

46 1800576 Nguyễn Trương Anh Khiêm 04/03/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

47 1600179 Trần Công Khương 23/02/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

48 1600516 Mai Gia Kiệt 04/12/1997 Giỏi Chưa cung cấp số TK

49 1600266 Trần Thị Lý Kiều 21/12/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

50 1600093 Trần Thị Mộng Kiều 10/06/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

51 1600063 Lê Thị Trúc Linh 18/04/1998 Xuất sắc Chưa cung cấp số TK

52 1800326 Lâm Hoàng Linh 17/10/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

53 1900502 Phan Thị Ngọc Linh 14/08/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

54 1900749 Mạc Gia Linh 27/08/2001 Giỏi Chưa cung cấp số TK

55 1600248 Đinh Hoàng Long 09/07/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

56 1600482 Nguyễn Cẩm Lụa 31/01/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

57 1700152 Nguyễn Minh Luân 20/07/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

58 1800001 Lâm Tuấn Lực 25/05/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

59 1700303 Lâm Ngọc Mai 13/08/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

60 1600428 Phạm Thị Tuyết Mai 15/08/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

61 1800661 Huỳnh Văn Thơ Minh 25/11/1997 Khá Chưa cung cấp số TK

62 1900111 Nguyễn Như Muội 05/03/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

63 1700435 Nguyễn Khả My 16/10/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

64 1700111 Trần Nguyễn Thiên Nga 21-11-1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

65 1600340 Hồ Thị Ngân 21/07/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

66 1900740 Phan Thị Kim Ngân 20/01/2001 Giỏi Chưa cung cấp số TK

67 1700216 Lê Kim Ngân 3-5-1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

68 1800825 Cao Thị Bảo Ngân 12/01/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

69 1700418 Trương Thị Thanh Ngân 12/03/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

70 1700110 Huỳnh Thị Ngọc Ngân 22/4/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

71 1700569 Nguyễn Thị Phương Ngoan 07/02/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

72 1700618 Nguyễn Thị Như Ngọc 21/09/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

73 1900769 Bùi Thị Như Ngọc 31/12/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

74 1700287 Phan Lê Tuyết Ngọc 13/12/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

75 1600016 Phạm Thị Tố Nguyên 10/05/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

76 1900009 Nguyễn Trung Nguyên 07/10/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

77 1800095 Nguyễn Chí Nguyên 19/02/2000 Giỏi Chưa cung cấp số TK

78 1600071 Huỳnh Thị Quỳnh Nhân 12/09/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

79 1900465 Nguyễn Hoàng Nhân 20/05/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

80 1900078 Phạm Hoài Nhẫn 02/08/2001 Khá Chưa cung cấp số TK
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81 1600080 Lưu Thị Thuý Nhi 12/09/1997 Giỏi Chưa cung cấp số TK

82 1600371 Đặng Hoàng Nhu 20/08/1997 Giỏi Chưa cung cấp số TK

83 1900809 Huỳnh Tâm Như 16/02/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

84 1600077 Dương Ngọc Như 13/04/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

85 1600327 Lương Huỳnh Như 28/08/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

86 1700716 Lê Đào Tuyết Nhung 28/12/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

87 1600146 Ông Tường Oanh 26/09/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

88 1800370 Phan Trung Pha 15/12/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

89 1900395 Võ Hoàng Phúc 03/03/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

90 1700534 Nguyễn Minh Phước 06/05/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

91 1700644 Võ Như Phương 11/11/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

92 1800806 Nguyễn Quốc Quân 30/10/1995 Xuất sắc Chưa cung cấp số TK

93 1700391 Nguyễn Như Quỳnh 13/10/1994 Giỏi Chưa cung cấp số TK

94 1600137 Trương Gì Sừng 14/06/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

95 1800804 Đặng Thị Thảo Sương 03/11/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

96 1600005 Tô Thiện Tâm 23/01/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

97 1600384 Phan Văn Tâm 05/01/1997 Giỏi Chưa cung cấp số TK

98 1600037 Lê Phước Thái 29/05/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

99 1900341 Trần Duy Thái 08/10/2001 Giỏi Chưa cung cấp số TK

100 1700371 Nguyễn Thị Thấm 14/04/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

101 1700727 Trần Quyết Thắng 24/02/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

102 1700380 Trần Hửu Thắng 29/08/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

103 1700507 Lê Nhựt Thanh 17/02/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

104 1900259 Đặng Duy Thanh 11/01/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

105 1600374 Nguyễn Thanh Thảo 13/12/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

106 1800130 Phan Quốc Thịnh 23/12/2000 Giỏi Chưa cung cấp số TK

107 1900618 Nguyễn Hồng Thơ 12/01/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

108 1800841 Đặng Thị Diệu Thu 24/08/2000 Giỏi Chưa cung cấp số TK

109 1600138 Nguyễn Ngọc Thuận 05/04/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

110 1800601 Nguyễn Vũ Thường 07/03/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

111 1800154 Đặng Thị Thanh Thúy 13/05/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

112 1700196 Nguyễn Việc Thùy 1/1/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

113 1700028 Nguyễn Thị Huỳnh Thy 19/8/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

114 1600076 Trần Thanh Tiến 13/09/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

115 1600034 Huỳnh Danh Tiến 28/02/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

116 1600527 Hà Trọng Tín 04/03/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

117 1800844 Hồ Chí Tính 26/10/1995 Giỏi Chưa cung cấp số TK

118 1700753 Nguyễn Chí Tính 06/06/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

119 1800374 Nguyễn Thị Bích Trâm 19/05/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

120 1600451 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 29/03/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

121 1700098 Võ Bảo Trân 26/12/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

122 1700364 Lữ Thị Ngọc Trân 07/06/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

123 1800224 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 16/08/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

124 1700260 Phạm Ngọc Trân 27/01/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

125 1700347 Phạm Thị Kiều Trang 13/02/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

126 1800324 Nguyễn Minh Trí 25/10/2000 Khá Chưa cung cấp số TK
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127 1900304 Nguyễn Hữu Trí 25/03/2001 Khá Chưa cung cấp số TK

128 1600461 Trần Đức Trọng 14/01/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

129 1600260 Phan Thanh Trúc 23/11/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

130 1800855 Nguyễn Thị Thanh Tú 07/04/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

131 1700647 Trần Bách Tùng 20/11/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

132 1700353 Hồ Kim Tuyền 11/03/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

133 1600211 Lâm Hồng Tuyết 21/09/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

134 1600203 Trần Văn Út 08/03/1997 Khá Chưa cung cấp số TK

135 1600072 Cao Quang Vinh 06/01/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

136 1600335 Đỗ Văn Vũ 26/07/1995 Xuất sắc Chưa cung cấp số TK

137 1600475 Phùng Văn Vũ 24/03/1998 Khá Chưa cung cấp số TK

138 1700509 Trần Huỳnh Vũ 16/06/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

139 1800630 Bùi Thị Cẩm Vy 02/12/2000 Khá Chưa cung cấp số TK

140 1800813 Ngô Nguyễn Triệu Vy 01/12/2000 Giỏi Chưa cung cấp số TK

141 1700437 Trần Kiều Xuân 13/08/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

142 1700712 Lương Thị Diễm Xương 28/11/1999 Giỏi Chưa cung cấp số TK

143 1700074 Lê Thị Kim Xuyến 30/03/1998 Giỏi Chưa cung cấp số TK

144 1900021 Nguyễn Huỳnh Như Ý 26/08/2001 Giỏi Chưa cung cấp số TK

145 1700655 Lê Thị Như Ý 30/06/1999 Khá Chưa cung cấp số TK

146 1900251 Nguyễn Trường An 01/01/2000 Khá Đã cung cấp số TK

147 1800262 Huỳnh Quỳnh Anh 03/03/2000 Giỏi Đã cung cấp số TK

148 1900036 Nguyễn Thị Hải Âu 14/08/2001 Giỏi Đã cung cấp số TK

149 1600057 Nguyễn Lý Minh Châu 13/07/1998 Giỏi Đã cung cấp số TK

150 1700501 Thái Bảo Châu 17/02/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

151 1700162 Lê Quốc Cường 20/6/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

152 1700129 Nguyễn Quốc Cường 9/4/1998 Giỏi Đã cung cấp số TK

153 1800675 Dương Thành Đỉnh 10/05/2000 Khá Đã cung cấp số TK

154 1600530 Phạm Thành Đô 17/07/1997 Giỏi Đã cung cấp số TK

155 1600123 Lương Anh Duy 20/01/1998 Giỏi Đã cung cấp số TK

156 1700208 Trần Thị Phương Duyên 21/09/1999 Khá Đã cung cấp số TK

157 1700377 Trần Thị Bé Gái 20/07/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

158 1700151 Võ Trường Giang 26/09/1999 Khá Đã cung cấp số TK

159 1700633 Đặng Hải Giang 17/07/1990 Giỏi Đã cung cấp số TK

160 1700126 Phan Việt Hân 3/4/1999 Xuất sắc Đã cung cấp số TK

161 1600013 Phùng Gia Hạo 25/10/1998 Giỏi Đã cung cấp số TK

162 1600061 Phan Phúc Hậu 30/07/1998 Xuất sắc Đã cung cấp số TK

163 1700135 Trần Minh Hiếu 10/9/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

164 1700290 Nguyễn Trần Quỳnh Hoa 16/05/1999 Xuất sắc Đã cung cấp số TK

165 1700330 Lê Thị Thúy Hoa 13/02/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

166 1700752 Nguyễn Trường Hưng 24/08/1999 Khá Đã cung cấp số TK

167 1600360 Lư Đức Huy 26/05/1998 Giỏi Đã cung cấp số TK

168 1700268 Đỗ Thảo Huyền 25/08/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

169 1600276 Phạm Hoàng Khải 27/03/1998 Giỏi Đã cung cấp số TK

170 1800112 Nguyễn Gia Khang 19/10/2000 Giỏi Đã cung cấp số TK

171 1700215 Trần Duy Khang 17/11/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

172 1900032 Đặng Văn Đăng Khoa 10/05/2000 Giỏi Đã cung cấp số TK
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173 1700120 Nguyễn Thái Ngọc Lành 04/08/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

174 1800373 Lê Trung Liệt 23/01/2000 Giỏi Đã cung cấp số TK

175 1700278 Huỳnh Thị Yến Linh 11/09/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

176 1900508 Nguyễn Thị Kim Loan 29/11/2001 Giỏi Đã cung cấp số TK

177 1700543 Nguyễn Hữu Lộc 21/12/1999 Khá Đã cung cấp số TK

178 1700340 Võ Thái Luân 04/03/1999 Khá Đã cung cấp số TK

179 1700736 Trần Hoàng Lực 26/06/1999 Xuất sắc Đã cung cấp số TK

180 1600358 Tăng Thị Trúc Mãi 21/01/1998 Giỏi Đã cung cấp số TK

181 1700537 Nguyễn Song Kim Minh 26/03/1999 Xuất sắc Đã cung cấp số TK

182 1700550 Mạch Trần Yến My 27/04/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

183 1900274 Lê Hoàng Nam 29/01/2001 Khá Đã cung cấp số TK

184 1700127 Trần Thị Diểm Ngân 8/10/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

185 1800282 Võ Thị Thúy Nguyên 15/03/2000 Giỏi Đã cung cấp số TK

186 1800729 Nguyễn Khắc Nguyên 05/06/2000 Giỏi Đã cung cấp số TK

187 1800022 Phạm Trọng Nguyên 19/10/2000 Giỏi Đã cung cấp số TK

188 1900558 Lâm Thiện Nhân 13/10/2001 Giỏi Đã cung cấp số TK

189 1700651 Nguyễn Quốc Nhật 11/07/1999 Khá Đã cung cấp số TK

190 1900707 Trương Ái Nhi 11/08/2001 Giỏi Đã cung cấp số TK

191 1900196 Trần Thị Phương Oanh 24/09/2001 Khá Đã cung cấp số TK

192 1700442 Tống Thanh Phú 02/05/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

193 1700077 Võ Hồng Sơn 09/08/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

194 1900653 Từ Anh Tân 02/01/2001 Giỏi Đã cung cấp số TK

195 1800139 Đoàn Thanh Thảo 10/02/2000 Giỏi Đã cung cấp số TK

196 1900746 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện 25/04/2001 Giỏi Đã cung cấp số TK

197 1700369 Trịnh Minh Thư 10/08/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

198 1800338 Đỗ Minh Thư 13/08/2000 Khá Đã cung cấp số TK

199 1800403 Nguyễn Anh Thư 19/08/2000 Giỏi Đã cung cấp số TK

200 1600238 Võ Minh Tiến 31/01/1998 Khá Đã cung cấp số TK

201 1600469 Nguyễn Công Toàn 22/01/1998 Giỏi Đã cung cấp số TK

202 1800191 Nguyễn Tiến Triển 12/12/2000 Khá Đã cung cấp số TK

203 1900344 Trần Thị Tuyết Trinh 29/05/2001 Khá Đã cung cấp số TK

204 1600031 Bùi Thanh Trung 27/09/1997 Giỏi Đã cung cấp số TK

205 1700525 Phạm Ngọc Tuyền 25/03/1999 Xuất sắc Đã cung cấp số TK

206 1800801 Lê Quang Vinh 16/11/2000 Xuất sắc Đã cung cấp số TK

207 1700038 Nguyễn Thị Vui 15/7/1999 Xuất sắc Đã cung cấp số TK

208 1700153 Đinh Công Thịnh Vượng 19/11/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

209 1700276 Lê Nguyễn Thúy Vy 13/11/1999 Khá Đã cung cấp số TK

210 1700295 Nguyễn Chương Hoàng Vỹ 22/09/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK

211 1800624 Nguyễn Kim Yến 19/04/2000 Khá Đã cung cấp số TK

212 1700675 Phan Thị Hồng Yến 30/07/1999 Giỏi Đã cung cấp số TK
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